
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới
tính (1:
Nam, 2:

Nữ)

Ngày, tháng
năm sinh Địa chỉ

I. Hộ Nghèo 55
1 Đặng Thị Ảng 2 1935 Thôn Thiện Trang
2 Nguyễn Thị Vinh 2 20/7/1957 Thôn Thiện Trang
3 Bùi Thị Năm 2 1/5/1939 Thôn Thiện Trang
4 Nguyễn Thị Đắc 2 5/5/1946 Thôn Thiện Trang
5 Nguyễn Văn Sỹ 1 17/7/1970 Thôn Thiện Trang
6 Đinh Văn Sỹ 1 20/10/1965 Thôn Thiện Trang
7 Đinh Văn Hiệu 1 5/3/1974 Thôn Thiện Trang
8 Nguyễn Thị Thỉnh 2 10/5/1944 Thôn Thiện Trang
9 Phạm Văn Kính 1 10/6/1930 Thôn Thiện Trang
10 Tiêu Thị Nga 2 22/12/1971 Thôn Thiện Trang
11 Nguyễn Thị Tỉnh 2 15/9/1963 Thôn Thiện Trang
12 Nguyễn Thị Liễu 2 5/5/1955 Thôn Thiện Trang
13 Vũ Đình Phú 1 2/9/1964 Thôn Thiện Trang
14 Phạm Viết Quảng 1 30/12/1943 Thôn Thiện Trang
15 Nguyễn Thị Yến 2 11/8/1985 Thôn Thiện Trang
16 Đặng Văn Tiến 1 20/2/1963 Thôn Thiện Trang
17 Mạc Thị Lạc 2 18/6/1947 Thôn Thiện Trang
18 Nguyễn Thị The 2 4/2/1960 Thôn Thiện Trang
19 Nguyễn Duy Lập 1 26/3/1975 Thôn Thiện Trang
20 Đồng Quảng Doanh 1 6/7/1962 Thôn Thiện Trang
21 Đỗ Văn Dũng 1 19/11/1986 Thôn Thiện Trang
22 Nguyễn Đức Sẵn 1 5/3/1950 Thôn Thiện Trang
23 Lương Thị Thái 2 07/3/1954 Thôn Thiện Trang
24 Đỗ Văn Báu 1 21/9/1963 Thôn Thiện Trang
25 Lê Văn Quyên 1 16/9/1960 Thôn Xuân Áng
26 Đặng Huy Huân 1 3/5/1976 Thôn Xuân Áng
27 Trương Văn Gầy 1 1/1/1963 Thôn Xuân Áng
28 Bùi Văn Thạch 1 21/9/1950 Thôn Xuân Áng
29 Bùi Văn Nghi 1 10/10/1974 Thôn Xuân Áng
30 Nguyễn Đức Hà 1 10/7/1970 Thôn Xuân Áng
31 Hoàng Đức Đạo 1 2/2/1978 Thôn Xuân Áng



32 Bùi Thị Vân 2 1/10/1963 Thôn Xuân Áng
33 Bùi Văn Quả 1 23/8/1954 Thôn Xuân Áng
34 Lê Văn Đoành 1 2/3/1952 Thôn Xuân Áng
35 Bùi Đức Đạt 1 28/8/1955 Thôn Xuân Áng
36 Lê Văn Huynh 1 28/11/1952 Thôn Xuân Áng
37 Nguyễn Văn Lập 1 1/1/1954 Thôn Xuân Áng
38 Trần Văn Viện 1 15/10/1971 Thôn Xuân Áng
39 Đào Thị Nền 2 12/9/1956 Thôn Xuân Áng
40 Lê Thị Đắp 2 1/1/1931 Thôn Xuân Áng
41 Hoàng Thị Chuyên 2 01/01/1972 Thôn Xuân Áng
42 Đào Văn Ngơ 1 18/8/1955 Thôn Xuân Áng
43 Bùi Văn Luông 1 11/5/1946 Thôn Xuân Áng
44 Đào Văn Chích 1 10/9/1933 Thôn Xuân Áng
45 Nguyễn Thị Yên 2 1/1/1955 Thôn Trường Giang
46 Nguyễn Thị Hà 2 5/11/1983 Thôn Trường Giang
47 Đỗ Thị Thi 2 10/10/1956 Thôn Trường Giang
48 Bùi Thị Sợi 2 1/7/1930 Thôn Trường Giang
49 Nguyễn Thị Hoa 2 10/1/1981 Thôn Trường Giang
50 Nguyễn Văn Trai 1 5/5/1954 Thôn Trường Giang
51 Nguyễn Văn Tài 1 1/1/1958 Thôn Trường Giang
52 Đỗ Văn Khanh 1 22/6/1988 Thôn Trường Giang
53 Tiêu Văn Linh 1 10/2/1955 Thôn Trường Giang
54 Nguyễn Thị Thoa 2 23/9/1989 Thôn Trường Giang
55 Bùi Như Sâm 1 3/10/1947 Thôn Trường Giang
II. Hộ Cận Nghèo 46
56 Nguyễn Thị Đào 2 2/8/1954 Thôn Thiện Trang
57 Nguyễn Văn Đáy 1 1/4/1952 Thôn Thiện Trang
58 Lê Thị Khích 2 7/6/1959 Thôn Thiện Trang
59 Nguyễn Duy Phê 1 10/8/1950 Thôn Thiện Trang
60 Nguyễn Thị Ninh 2 2/4/1958 Thôn Thiện Trang
61 Nguyễn Thị Luân 2 20/8/1958 Thôn Thiện Trang
62 Mạc Văn Nghi 1 27/12/1953 Thôn Thiện Trang
63 Đỗ Xuân Lượng 1 20/8/1957 Thôn Thiện Trang
64 Mạc Thị Tuyết 2 27/12/1960 Thôn Trường Giang
65 Nguyễn Quang Đăng 1 14/6/1962 Thôn Trường Giang
66 Nguyễn Thị Thủy 2 8/8/1987 Thôn Trường Giang
67 Nguyễn Thị Mai 2 30/12/1945 Thôn Trường Giang
68 Nguyễn Đức Chươi 1 7/2/1954 Thôn Trường Giang
69 Nguyễn Quang Triệt 1 30/12/1951 Thôn Trường Giang



70 Đồng Thị Hải 2 01/01/1968 Thôn Trường Giang
71 Nguyễn Đức Trải 1 17/4/1964 Thôn Trường Giang
72 Nguyễn Thị Loan 2 9/8/1956 Thôn Trường Giang
73 Nguyễn Đức Vĩnh 1 31/12/1954 Thôn Trường Giang
74 Lương Văn Định 1 20/2/1974 Thôn Trường Giang
75 Bùi Thị Dịu 2 5/5/1971 Thôn Xuân Áng
76 Cao Thị Nhạnh 2 1/1/1950 Thôn Xuân Áng
77 Nguyễn Thị Đạm 2 17/5/1954 Thôn Xuân Áng
78 Trương Văn Khương 1 4/1/1974 Thôn Xuân Áng
79 Nguyễn Thị Xuyên 2 5/5/1960 Thôn Xuân Áng
II. Lê Văn Luyến 1 01/01/1972 Thôn Xuân Áng
1 Nguyễn Thị Mây 2 1/1/1963 Thôn Xuân Áng
2 Bùi Văn Khảm 1 24/5/1974 Thôn Xuân Áng
3 Bùi Văn Cao 1 12/10/1986 Thôn Xuân Áng
4 Hoàng Đức Phích 2 5/8/1969 Thôn Xuân Áng
5 Bùi Thị Hòa 2 14/7/1990 Thôn Xuân Áng
6 Đặng Huy Hợp 1 11/8/1979 Thôn Xuân Áng
7 Bùi Văn Toản 1 28/4/1983 Thôn Xuân Áng
8 Lê Thị Hương 2 20/8/1989 Thôn Xuân Áng
9 Bùi Văn Lệ 1 7/12/1971 Thôn Xuân Áng
10 Nguyễn Văn Liên 1 3/8/1944 Thôn Trường Giang
11 Đỗ Văn Chuẩn 1 18/8/1940 Thôn Trường Giang
12 Đỗ Thị Huệ 2 7/7/1970 Thôn Trường Giang
13 Nguyễn Thị Hảo 2 1/1/1944 Thôn Trường Giang
14 Nguyễn Văn Chan 1 19/5/1946 Thôn Trường Giang
15 Đỗ Văn Thiết 1 19/8/1944 Thôn Trường Giang
16 Trần Văn Mây 1 1/1/1959 Thôn Trường Giang
17 Lê Thị Lan 2 24/9/1964 Thôn Trường Giang
18 Đỗ Xuân Ấp 1 5/2/1950 Thôn Trường Giang
19 Nguyễn Văn Kỳ 1 10/9/1948 Thôn Trường Giang
20 Nguyễn Văn Quê 1 19/2/1955 Thôn Trường Giang
21 Nguyễn Ngọc Sáng 1 5/11/1979 Thôn Trường Giang
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